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1 MMT&TTDL 20021323  Trần Minh Dương  31/10/2002  12  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa đề xuất xét từ 9TC

2 MMT&TTDL 20021359  Bùi Huy Hoàng  27/11/2002  15  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 MMT&TTDL 20020324  Phạm Thị Khánh Linh  28/12/2002  15  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 MMT&TTDL 20021375  Nguyễn Văn Khánh  01/07/2002  12  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa đề xuất xét từ 9TC

5 MMT&TTDL 20021426  Nguyễn Thị Thúy Quỳnh  16/09/2002  15  3.78 Xuất sắc Xuất sắc

6 MMT&TTDL 20021331  Trương Văn Độ  19/10/2002  18  3.77 Xuất sắc Xuất sắc

7 MMT&TTDL 20021378  Lương Trung Kiên  13/08/2002  18  3.73 Xuất sắc Xuất sắc

8 MMT&TTDL 20021365  Đỗ Quang Huy  27/08/2002  22  3.72 Xuất sắc Xuất sắc

9 MMT&TTDL 20021387  Nguyễn Phúc Long  09/02/2002  18  3.72 Xuất sắc Xuất sắc

10 MMT&TTDL 20021395  Nguyễn Quang Minh  16/02/2002  18  3.72 Xuất sắc Xuất sắc

11 MMT&TTDL 20021398  Nguyễn Tuấn Nam  29/06/2002  15  3.64 Xuất sắc Xuất sắc

12 MMT&TTDL 20021464  Lê Anh Tuấn  12/03/2002  15  3.64 Xuất sắc Xuất sắc

13 MMT&TTDL 20021336  Nguyễn Anh Đức  23/07/2002  12  3.63 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét từ 9TC

14 MMT&TTDL 20021406  Nguyễn Phúc Nguyên  30/05/2002  15  3.62 Xuất sắc Xuất sắc

15 MMT&TTDL 20021354  Lê Trung Hiếu  06/11/2002  18  3.60 Xuất sắc Xuất sắc

16 MMT&TTDL 20021439  Phan Duy Thắng  27/09/2002  12  3.60 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét từ 9TC

17 MMT&TTDL 20020323  Hồ Thanh Huyền  23/10/2002  15  3.88 Tốt Giỏi

18 MMT&TTDL 20020181  Nguyễn Đức Dũng  21/02/2002  15  3.68 Tốt Giỏi

19 MMT&TTDL 20021460  Đỗ Anh Tú  16/01/2002  14  3.60 Tốt Giỏi

20 MMT&TTDL 20021348  Đỗ Xuân Hiệp  23/02/2002  15  3.58 Xuất sắc Giỏi

21 MMT&TTDL 20021371  Trần Duy Hưng  14/02/2002  15  3.58 Xuất sắc Giỏi

22 MMT&TTDL 20021317  Nguyễn Vĩnh Dũng  23/04/2002  18  3.57 Tốt Giỏi

23 MMT&TTDL 20021427  Bùi Minh Sơn  07/11/2002  15  3.56 Xuất sắc Giỏi

24 MMT&TTDL 20021475  Lê Phương Uyên  09/02/2002  12  3.50 Xuất sắc Giỏi Khoa đề xuất xét từ 9TC

25 MMT&TTDL 20021342  Nguyễn Ngọc Hải  08/12/2002  18  3.48 Xuất sắc Giỏi

26 MMT&TTDL 20021364  Cấn Mạnh Hùng  14/03/2002  18  3.48 Xuất sắc Giỏi

27 MMT&TTDL 20021414  Đỗ Minh Quân  27/10/2002  26  3.47 Tốt Giỏi

28 MMT&TTDL 20021467  Bá Thanh Tùng  10/03/2002  14  3.39 Tốt Giỏi

29 MMT&TTDL 20021361  Nguyễn Đình Hoàng  02/05/2002  18  3.60 Khá Không đủ đk về ĐRL
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1 MMT&TTDL 21020238  Hoàng Trọng Tùng  12/03/2003  19  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 MMT&TTDL 21021539  Nguyễn Phúc Sơn  19/04/2003  22  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 MMT&TTDL 21020465  Phạm Việt Hoàng  10/02/2003  19  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 MMT&TTDL 21020240  Đỗ Minh Thái  05/07/2003  21  3.77 Xuất sắc Xuất sắc

5 MMT&TTDL 21020528  Phạm Đàm Quân  02/09/2003  22  3.70 Xuất sắc Xuất sắc

6 MMT&TTDL 21021472  Nguyễn Văn Dương  30/10/2003  17  3.63 Xuất sắc Xuất sắc

7 MMT&TTDL 21020469  Nguyễn Đức Lộc  05/08/2003  16  3.61 Xuất sắc Xuất sắc

8 MMT&TTDL 21021498  Trịnh Xuân Hoàng  14/05/2003  19  3.59 Xuất sắc Giỏi

9 MMT&TTDL 21021454  Ngô Quý Bảo  25/04/2003  16  3.57 Xuất sắc Giỏi

10 MMT&TTDL 21020236  Lê Danh Sơn  31/08/2003  26  3.53 Tốt Giỏi

11 MMT&TTDL 21020222  Nguyễn Đức Nam  21/07/2003  19  3.48 Xuất sắc Giỏi

12 MMT&TTDL 21020225  Đinh Văn Khôi Nguyên  15/12/2003  22  3.48 Xuất sắc Giỏi

13 MMT&TTDL 21020468  Nguyễn Hồng Lĩnh  08/12/2003  22  3.44 Xuất sắc Giỏi

1 MMT&TTDL 22025500  Bùi Tuấn Minh  28/05/2004  16  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 MMT&TTDL 22025515  Vũ Tuấn Hùng  13/05/2004  18  4.00 Tốt Giỏi 17.500.000

3 MMT&TTDL 22025503  Trương Quang Minh  02/04/2004  18  3.56 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

4 MMT&TTDL 22025501  Đỗ Trí Dũng  08/02/2004  18  3.44 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

5 MMT&TTDL 22025512  Phạm Thị Thùy Linh  11/01/2004  18  3.33 Xuất sắc Giỏi

1 MMT&TTDL 23020623
 Nguyễn Phước Ngưỡng 

Long
 18/10/2005  26  3.98 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 MMT&TTDL 23020590  Vũ Mạnh Cường  09/10/2005  21  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 MMT&TTDL 23020616  Nguyễn Văn Khoa  31/01/2005  21  3.63 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 MMT&TTDL 23020615  Đỗ Ngọc Khánh  25/03/2005  21  3.45 Xuất sắc Giỏi 17.500.000

5 MMT&TTDL 23020631  Đặng Phương Nam  21/02/2005  21  3.33 Tốt Giỏi

273.500.000


